
    

 

SỞ KH&CN TỈNH GIA LAI 

TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Số:        /TTCĐS-HTNTS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày      tháng 06 năm 2026 

V/v đề nghị gửi thư báo giá dịch vụ di dời thiết 

bị CNTT. 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh lĩnh vực CNTT 

Để có căn cứ triển khai thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm Chuyển đổi số đề nghị 

các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ di dời, lắp đặt, cấu hình thiết bị CNTT, báo 

giá ở thời điểm hiện tại, cụ thể như sau: 

1. Danh mục thiết bị di dời, dịch vụ cấu hình theo Phụ lục đính kèm. 

2. Yêu cầu dịch vụ: 

- Khảo sát, xây dựng kế hoạch; tháo dỡ, đóng gói; vận chuyển, lắp đặt, cấu 

hình lại các thiết bị CNTT ở địa điểm mới đảm bảo an toàn, vận hành ổn định theo 

quy định. 

- Địa điểm di dời: Trung tâm Chuyển đổi số, địa chỉ cơ sở 2: 105 Hùng Vương, 

phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Địa điểm lắp đặt: Trung tâm Chuyển đổi số, địa chỉ cơ sở 1: 38 Trường 

Chinh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. 

3. Khi báo giá, đề nghị lưu ý những nội dung sau: báo giá tất cả các hạng mục 

theo danh mục, dịch vụ liên quan; thể hiện rõ ngày báo giá, chức danh người ký báo 

giá; giá của các dịch vụ đã bao gồm tất cả các loại thuế và chi phí liên quan. 

4. Yêu cầu về báo giá: 

- Số lượng báo giá: 01 bản gốc; Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt. 

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

- Báo giá cần nêu chi tiết từng danh mục cụ thể (nội dung thực hiện, chi phí 

nhân công cụ thể…) 

- Thời gian gửi: Trước 16h00’ ngày 19/6/2026. 

5. Hình thức nhận báo giá: Có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc địa chỉ 

thư điện tử, bao gồm các thông tin như sau: 

- Đơn vị: Trung tâm Chuyển đổi số Gia Lai. 

- Địa chỉ: 38 Trường Chinh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. 

- Người liên hệ: Ông Lê Quốc Việt; số điện thoại: 0916 494 679. 



    

 

- Thư điện tử: vietlq@skhcn.gialai.gov.vn. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng THTVDV (phối hợp); 

- Đ/c Tân (đăng website); 

- Lưu: VT, HTNTS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Duy Trung 



    

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC THIẾT BỊ DI DỜI 
 

Stt Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

I Thiết bị máy chủ  27   
 

1 
Thiết bị máy chủ PY RX2520 M4 8x2.5' 

expandable  
Cái 2 

   

2 
Máy chủ Web: FUJITSU Server 

PRIMERGY RX2540 M4 (GĐ1) 
Chiếc 3 

   

3 
Máy chủ CSDL: FUJITSU Server 

PRIMERGY RX4770 M4 (GĐ1) 
Chiếc 2 

   

4 
Máy chủ Ứng dụng: FUJITSU Server 

PRIMERGY RX2540 M4 (GĐ1) 
Chiếc 2 

   

5 
Máy chủ dịch vụ: FUJITSU Server 

PRIMERGY RX2540 M4 (GĐ1) 
Chiếc 3 

   

6 
Máy chủ Ảo hóa: FUJITSU Server 

PRIMERGY RX2540 M4 (GĐ2) 
Chiếc 3 

   

7 
Máy chủ CSDL: FUJITSU Server 

PRIMERGY RX4770 M4 (GĐ2) 
Chiếc 1 

   

8 
Máy chủ Ứng dụng: FUJITSU Server 

PRIMERGY RX2540 M4 (GĐ2) 
Chiếc 2 

   

9 
Máy chủ dịch vụ: FUJITSU Server 

PRIMERGY RX2540 M4 (GĐ2) 
Chiếc 3 

   

10 Máy chủ (Server PY RX2540 M5 8x 2.5') Bộ 2 
   

11 

Thiết bị máy chủ Web chuyên dụng 

Fujitsu PY RX2540 M6 24x 2.5' w/ 

Expander  

Bộ 2 

   

12 
Máy chủ PY (RX 1330M4/SFF/standard 

PSU)  
Cái 2 

   

13 Tủ Rack 42U Tủ 4 
   

II Thiết bị Firewall, Router, Switch  17 
   

1 

Thiết bị tường lửa đã tích hợp hệ thống 

chống xâm nhập- Firewall Sophos XGS 

4300. 

Bộ 1 

   

2 
Thiết bị bảo mật Internet: Sophos XG430 

Firewall (GĐ1) 
Chiếc 1 

   

3 

Thiết bị tường lửa đã tích hợp hệ thống 

chống xâm nhập - Firewall Sophos - XG 

135 

Thiết 

bị 
1 

   

4 

Thiết bị bảo mật vùng máy chủ ứng dụng: 

Cisco ASA 5525-X with FirePOWER 

Services (GĐ1) 

Chiếc 1 

   

5 

Thiết bị chống xâm nhập IPS – Hillstone 

SG-6000-S1560 

(SG6K-S1560-IN36). 

Cái 1 

   



    

 

6 

Thiết bị cân bằng tải Peplink Balance 

1350 (BPL-1350) cho hệ thống mạng 

thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh 

bộ 2 

   

7 
Thiết bị định tuyến Internet: Cisco 4431 

Integrated Services Router (GĐ1) 
Chiếc 1 

   

8 

Chuyển mạch trung tâm 

Model: CATALYST C6807-XL 

(Part: C6807-XL-S2T-BUN) 

Chiếc 2 

   

9 
Switch cho các máy chủ 

Model: Catalyst 3650 48 4x10G 
Chiếc 2 

   

10 

Switch Gigabit cho vùng DMZ/Internet: 

Allied Telesis x510 24-port 

10/100/1000T stackable switch with 4 

SFP+ ports and 2 fixed power supplies 

(GĐ1) 

Chiếc 4 

   

11 

Switch Gigabit cho vùng Database: 

Allied Telesis x510 24-port 

10/100/1000T stackable switch with 4 

SFP+ ports and 2 fixed power supplies 

(GĐ2) 

Chiếc 1 

   

III Thiết bị lưu trữ  7 
   

1 
Ổ đĩa cứng cho tủ đĩa IBM V3700 

Model: Storwize V3700 
Chiếc 1 

   

2 

SAN Switch 

Model: IBM System Storage SAN24B-4 

Express 

Chiếc 1 

   

3 
Thiết bị lưu trữ NAS Synology 

RackStation RS2821RP+ (01 cái) 
Cái  1 

   

4 
Thiết bị lưu trữ SAN: EonStor DS 2000 

Gen2 (GĐ1) 
Chiếc 1 

   

5 

Chuyển mạch lưu trữ SAN 

Switch:  QLogic 5802V Fibre Channel 

Stackable Switch (GĐ1) 

Chiếc 2 

   

6 

Thiết bị lưu trữ dữ liệu NAS 

- Bộ lưu trữ dữ liệu-READYNAS 4360S 

(DISKLESS) - RR4360S0 

Bộ 1 

   

IV 
Cấu hình, tích hợp các thiết bị vào hệ 

thống hiện có 

Dịch 

vụ 
1 

   

 Tổng công (I+II+III)  51 
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